
FY 2022 OC HMIS: PROJECT EXIT FORM — CoC/ESG 
 

Revised 10/2021                                                                                                                                                                          1 

RA KHỎI DỰ ÁN 

TÊN DỰ ÁN ________________________________________________________ 

TÊN KHÁCH HÀNG ________________________________________________________ 

NGÀY RA KHỎI DỰ ÁN 
 

  —     —       
  

 
Nơi Đến ( Chỉ Đánh Dấu Một chỗ mà thôi) 

 Nơi không có nghĩa là để ở ( Tỷ dụ., như xe hơi, một cao ốc bị bỏ phế, trạm xe buýt/xe lửa/xe điện ngầm/phi trường 
hay bất kỳ nơi nào bên ngoài) 

 Trại tạm trú Khẩn Trương, bao gồm khách sạn hay motel được thanh khoản bởi phiếu của trại tạm trú khẩn trương, 
hay từ ngân khoản chương trình RHY-funded Host Home shelter 

 Nơi trú ẩn an toàn 

 Nhà chăm sóc nuôi dưỡng cá nhân hay theo nhóm 

  Bệnh viện hay bệnh xá y tế không chuyên khoa tâm thần 

 Trại giam, Nhà tù hay cơ sở cải huấn thanh thiếu niên 

 Cơ sở chăm sóc dài hạn hay viện dưỡng lão 

 Dưỡng trí viện hay các cơ sở chữa trị tâm thần khác 

 Cơ sở điều trị lạm dụng chất kích thích hay trung tâm giải độc 

 Dự án gia cư hay trung tâm điều trị không dành cho người vô gia cư 

 Khách sạn hay motel được trả không có phiếu tạm trú khẩn trương 

 Nhà tạm thời cho những người vô gia cư ( bao gồm giới trẻ vô gia cư) 

 Ở cùng nhà với người khác hay gia đình khác ( không khủng hoảng) 

 Ở hay sống với bạn bè, trong thời gian tạm thời ( Tỷ như., phòng trong apartment hay nhà) 

 Ở hay sống với gia đình, trong thời gian tạm thời (tỷ như., phòng trong apartment hay nhà) 

 Ở hay sống với gia đình, trong thời gian vĩnh viễn 

 Ở hay sống với bạn bè, trong thời gian vĩnh viễn 

  Chuyển từ một dự án tài trợ HOPWA đến HOPWA PH 

 Chuyển từ một dự án tài trợ HOPWA đến HOPWA TH 

  Thuê bởi khách hàng , với trợ cấp gia cư GPD TIP  

 Thuê bởi khách , hàng với trợ cấp gia cư VASH 

 Gia cư Thường Trực ( khác hơn RRH) cho những người từng là vô gia cư 

 Thuê bởi khách hàng, với trợ cấp RRH hay trợ cấp tương đương 

 Thuê bởi khách hàng, với HCV voucher ( tenant or project based- người thuê hay dựa trên dự án) 

 Thuê bởi khách hàng trong một đơn vị gia cư công cộng 

 Thuê bởi khách hàng, không có trợ cấp gia cư hiện tại 

 Thuê bởi khách hàng, với những trợ cấp gia cư hiện tại khác 

 Khách hàng làm chủ, với trợ cấp gia cư hiện tại 

 Khách hàng làm chủ,  

  Không có phỏng vấn hoàn tất cho sự rời khỏi 

 Những thứ khác:Nơi Đến nào khác được chỉ rõ: 

____________________________________________________________________ 

  Qua Đời 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 
 

 Thẩm Định Gia Cư Lúc Rời Đi ( Chỉ Bắt buộc cho những dự án Ngăn Ngừa Vô Gia Cư) 
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 Có thể duy trì gia cư mà họ có khi vào dự án 

 Dọn vào đơn vị gia cư mới 

 Dọn vào với gia đình/bạn bè trên căn bản tạm thời 

 Dọn vào với gia đình/ bạn bè trên căn bản thường 
trực 

 Dọn đến một chương trình hay cơ sở gia cư chuyển 
tiếp hay tạm thời 

 Khách hàng trở thành vô gia cư – dọn đến một trại tạm trú 
hay một đơn vị nơi khác mà con người có thể sinh sống 

 Khách hàng phải vào trại giam /nhà tù 

 Khách hàng từ trần 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 các dữ kiện không thu thập được 

 Nếu có thể duy trì gia cư mà họ đã có khi vào dự án 
để “ Thẩm Dịnh Gia Cư lúc Rời Đi”, 

 Thông Tin Trợ Cấp 

 Không có một sự trợ cấp 

 Với sự trợ cấp họ đã có tại dự án đến 

 Với sự trợ cấp hiện tại nhận được kể từ khi dự án đến 

 Chỉ với sự trợ giúp tài chánh là sự trợ cấp duy nhất 

 Nếu dọn đến đơn vị gia cư mới để “Thẩm Định Gia 
Cư Lúc Rời Đi”, 

Thông Tin Trợ Cấp 

 Với sự trợ cấp hiện tại 

 không có sự trợ cấp hiện tại 

NHỮNG TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ CẢN TRỞ 

Quý vị có bị khuyết tật về thể chất không? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

Nếu có bị khuyết tật thể chất, 
Có phải trông đợi một thời gian tiếp tục lâu dài và vô hạn định và 
suy giảm đáng kể để có thể sống độc lập? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

Quý vị có bị chậm phát triển không? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

Quý Vị có lâm vào tình trạng sức khỏe mãn tính không? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

Nếu có tình trạng sức khỏe mãn tính, 
Có phải trông đợi một thời gian tiếp tục lâu dài và vô hạn định và 
suy giảm đáng kể để có thể sống độc lập? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

Quý vị đã được chẩn đoán vướng bệnh AIDS hay đã được thử nghiệm với dương tính về bệnh HIV không? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

Quý vị có vấn đề về sức khỏe tâm thần không? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

Nếu có vần đề sức khỏe tâm thần,  Không  Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 
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Có phải trông đợi một thời gian tiếp tục lâu dài và vô hạn định và 
suy giảm đáng kể để có thể sống độc lập? 

 Có 
 Dữ kiện không thu thập được 

Quý Vị có vấn đề với việc lạm dụng chất kích thích không? 

 Không  Khách hàng không biết 

 Lạm dụng Rượu  Khách hàng từ chối 

 Lạm dụng Thuốc  Dữ kiện không thu thập được 

 Cả hai Rượu và Thuốc  

Nếu quý vị có bất cứ Vấn Đề với sự Lạm Dụng Chất Kích Thích, 

Có phải trông đợi một thời gian tiếp tục lâu dài và vô hạn định và 
suy giảm đáng kể để có thể sống độc lập? 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

LỢI TỨC HÀNG THÁNG VÀ NGUỒN GỐC 

Lợi tức từ bất cứ nguồn gốc nào  
 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối  

 Dữ kiện không thu thập 

được 

NẾU “CÓ” ĐỐI VỚI LỢI TỨC TỪ BẤT CỨ NGUỒN GỐC NÀO – CHO BIẾT TẤT CẢ CÁC NGUỒN GỐC BIẾT RÕ   

Nguồn Gốc Lợi Tức (Kiểm nhận tất cả các nguồn biết rõ) Số Tiền Hàng Tháng 

 Lợi Tức Kiếm Được  

 Bảo Hiểm Thất Nghiệp  

 Bồi Thường Lao Động  

 Bảo Hiểm Khuyết Tật Tư Nhân  

  Dịch Vụ Cựu Chiến Binh- Liên Hệ Bồi Thường Khuyết Tật  

 Lợi Tức Khuyết Tật Từ An Sinh Xã Hội (SSDI)  

 Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI)  

  Tiền Hưu Bổng từ Quỹ An Sinh Xã Hội  

 Tiền Hưu Bổng Khuyết Tật Liên Hệ Đến Cựu Chiến Binh  

  Hưu Bổng Hay Lợi Tức về hưu từ việc làm cũ  

  Trợ Cấp Tạm Thời cho Những Gia Đình có Nhu Cầu Cần Thiết  

 Trợ Cấp Tổng Quát (GA)  

  Cấp Dưỡng Ly Hôn hay Trợ Cấp Từ người phối ngẫu  

 Cấp Dưỡng Nuôi Con  

 Các Lợi Tức Bằng Tiền Mặt Khác ( Kê rõ:______________________)  

PHÚC LỢI KHÔNG BẰNG TIỀN MẶT 

Có nhận phúc lợi không bằng tiền mặt không? 

 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối  

 Dữ kiện không thu thập 

được 

NẾU “CÓ” NHẬN PHÚC LỢI KHÔNG BẰNG TIỀN MẶT— CHO BIẾT TẤT CẢ CÁC NGUỒN GỐC BIẾT RÕ 

 Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Phụ Trội (SNAP)  TANF Các Dịch Vụ Chuyên Chở 

 Chương Trình Dinh Dưỡng Phụ Trội Đặc Biệt cho Phụ 
Nữ, Nhi Đồng, và trẻ em (WIC) 

 Các Dịch Vụ Tài Trợ TANF khác  

 Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ em TANF 
  Các Phúc Lợi Không bằng Tiền Mặt khác (Kê rỏ Nguồn 
Gốc:______________________)  
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BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

Có Bảo Hiểm Sức Khỏe? 

 

 Không 

 Có 

 Khách hàng không biết 

 Khách hàng từ chối  

 Dữ kiện không thu thập 

được 

NẾU “CÓ” BẢO HIỂM SỨC KHỎE— CHO BIẾT RÕ TẤT CẢ NGUỒN GỐC BẢO HIỂM 

 MEDICAID   COBRA Bảo Hiểm nhận được từ COBRA 

 MEDICARE  Bảo hiểm Sức Khỏe Tư Nhân Trả 

 Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Thiếu Nhi Tiểu 
Bang 

 Bảo Hiểm Sức Khỏe của Tiểu Bang cho Người Lớn 

 Dịch Vụ Bảo Hiểm Sức Khỏe Cựu Chiến Binh (VA) 
 Chương Trình Dịch Vụ Sức Khỏe cho Thổ Dân Gốc Da 
Đỏ 

 Bảo Hiểm Sức Khỏe cung cấp bởi Chủ Nhân 
  Các Loại Bảo Hiểm Khác 
(Kể rõ Nguồn Gốc):_________________________________ 

 

SỰ AN TOÀN (Đối với các Chủ Gia Đình chỉ trong CoC được tài trợ từ dự án PSH mà thôi) 

Khách Hàng nhận thức được đời sống của họ có giá trị và xứng đáng.  

 Bất đồng mạnh mẽ  Đồng ý mạnh mẽ 

 Bất đồng đôi chút  Khách hàng không biết 

 Không đồng ý và cũng không bất đồng  Khách hàng từ chối 

 Đồng ý đôi chút  Dữ kiện không thu thập được 

Khách hàng nhận thức họ có sự ủng hộ từ những người khác và sẽ lắng nghe đến những vấn đề. 

 Bất đồng mạnh mẽ  Đồng ý mạnh mẽ 

 Bất đồng đôi chút  Khách hàng không biết 

 Không đồng ý cũng không bất đồng  Khách hàng từ chối 

 Đồng ý đôi chút  Dữ kiện không thu thập được 

Khách hàng nhận thức họ có khuynh hướng phục hồi lại được sau những thời gian khó khăn. 

 Bất đồng mạnh mẽ  Đồng ý mạnh mẽ 

 Bất đồng đôi chút  Khách hàng không biết 

 Không đồng ý và cũng không bất đồng  Khách hàng từ chối 

 Đồng ý đôi chút  Dữ kiện không thu thập được 

Khách hàng thường xuyên có cảm tưởng bồn chồn, căng thẳng, lo lắng, hay sợ sệt. 

 Hoàn toàn không có  Ít nhất mỗi ngày 

 Một lần mỗi tháng  Khách hàng không biết 

 Vài lần trong một tháng  Khách hàng từ chối 

 Vài lần trong tuần  Dữ kiện không thu thập được 

 

OC CUSTOM QUESTIONS/NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG LỆ CỦA OC – Chỉ cho PSH, OPH, và RRH 
Projects 

 

Chỉ cho nhân viện điền dữ kiện mà thôi, 

Tại sao khách hàng này không được để vào đơn vị gia 
cư thường trực? 

 Không hội đủ các điều kiện Chủ nhà ràng buộc 

 Chuyển sang một dự án khác 

 Chứng Chỉ mãn hạn (PSH/OPH) 

 Không có ngân khoản (RRH) 

 Mất liên lạc với chủ gia đình 
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 Nhu cầu không hội đủ điều kiện bởi dự án 

 Cư ngụ ngoài dự án (PSH/OPH mà thôi) 

 Không Tuân Thủ với dự án 

 Dữ kiện không thu thập được 

 

Tôi chứng nhận những thông tin trên là đúng sự thật đối với sự hiểu biết nhất của tôi. 
 
____________________________________________________________  ____________________________ 

Chữ ký khách hàng         Ngày 
 
____________________________________________________________  ________________________

 Chử ký Nhân Viên Cơ Quan       Ngày  

 

XIN ĐỪNG VIẾT VÀO Ô DƯỚI ĐÂY – CHỈ CÓ NHÂN VIÊN ĐIỀN DỮ KIỆN (Tùy Nghi): 

Ngày Điền Vào HMIS: _____/_____/________ 

Câu Hỏi Trả Lời Ý Kiến 

Bản Chính của mẫu tờ Ra Khỏi Dự Án có hoàn 
toàn được điền vào một cách chính xác không? 

 Không 

 Có 

 

 

Tên Nhân Viên (Hoàn tất việc kiểm nhận các Dữ Kiện được Nhập): __________________________________ 

 


